
Kế hoạch
Thực hiện 6 

tháng

Ước thực 

hiện cả năm

Ước thực 

hiện cả năm 

so với thực 

hiện 2023 

(%)

Kế hoạch 

KH 2025 so 

với KH 2024 

(%)

KH 2025 so 

với ước 

thực hiện 

2024 (%)

I Hợp tác xã

1  Tổng số hợp tác xã HTX 288 268 313 259 90 274 102 106

Trong đó:

     + Số HTX đang hoạt động HTX 247 268 252 259 105 274 102 106

     + Số HTX thành lập mới HTX 35 20 23 30 86 30 150 100

     + Số HTX giải thể HTX 11 0 19 61 555 10 - 16

     + Số HTX đạt loại tốt, khá HTX 78 145 - 145 186 82 57 57

+ Số HTX ứng dụng công nghệ

caovào sản xuất và tiêu thụ nông sản
HTX - - - -

+ Số HTX nông nghiệp liên kết với

doanh nghiệp theo chuỗi giá trị
HTX - - - - - - -

+ Số HTX thành lập doanh nghiệp,

góp vốn, mua cổ phần
HTX - - - - - - -

+ Số HTX có thành viên là doanh

nghiệp
HTX - - - - - - -

+ Số HTX có thành viên là người

nước ngoài
HTX - - - - - - -

+ Số xã đạt chuẩn tiêu chí 13.1 về

HTX trong bộ tiêu chí quốc gia về

nông thôn mới

HTX 60 - - - - - -

2 Tổng số thành viên HTX 
Thành 

viên
4.440 4.288 4.666 3.919 88 4.419 103

113

TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kế hoạch năm 2025

Ghi chú

Phụ lục I

(Kèm theo Kế hoạch số 186 /KH-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị 

tính
Chỉ tiêuTT
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năm 2023

Năm 2024
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Kế hoạch
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tháng

Ước thực 

hiện cả năm

Ước thực 

hiện cả năm 
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Kế hoạch năm 2025

Ghi chú

Đơn vị 

tính
Chỉ tiêuTT

Thực hiện 

năm 2023

Năm 2024

Trong đó:

     + Số thành viên mới
Thành 

viên
393 140 305 319 81 500 357

157

     + Số thành viên ra khỏi HTX
Thành 

viên
292 - 246 747 256 -

3
Tổng số lao động thường xuyên trong

HTX
Người 4.761 6.260 4.956 4.138 87 4.638 74

112

Trong đó:

     + Số lao động thường xuyên mới Người 393 560 305 560 142 500 89
89

+ Số lao động thường xuyên là

thành viên HTX
Người 4.761 5.120 4.666 3.848 81 4.348 85

113

4 Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã Người 864 804 939 762 88 822 102
108

Trong đó:

+ Số cán bộ quản lý HTX đã qua

đào tạo đạt trình độ sơ, trung cấp
Người 184 184 207 184 100 217 118

118

+ Số cán bộ quản lý HTX đã qua

đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại học
Người 108 108 70 108 100 80 74

74

5 Doanh thu bình quân một HTX
Tr đồng/ 

năm
1.000 1.200 1.000 1.200 120 1.000 83

83

Trong đó:

+ Doanh thu của HTX với thành

viên

Tr đồng/ 

năm
650 690 500 690 106 1.000 145

145
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tháng
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Ước thực 

hiện cả năm 

so với thực 

hiện 2023 

(%)

Kế hoạch 

KH 2025 so 

với KH 2024 

(%)

KH 2025 so 

với ước 
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Chỉ tiêuTT

Thực hiện 

năm 2023

Năm 2024

6 Lãi bình quân một HTX
Tr đồng/ 

năm
300 340 200 340 113 350 103

103

7
Thu nhập bình quân của lao động

thường xuyên trong HTX
Người 50 50 48 50 100 50 100

100

II Liên hiệp hợp tác xã

1 Tổng số liên hiệp hợp tác xã LHHTX 2 1 0 1 50 -

Trong đó:

     + Số liên hiệp HTX đang hoạt động LHHTX 2 1 0 1 50 1 100
100

     + Số liên hiệp HTX thành lập mới LHHTX - - - - 1

     + Số liên hiệp HTX giải thể LHHTX - - - - -

2 Tổng số LHHTX thành viên HTX 10 - - -

3 Tổng số lao động trong liên hiệp HTX Người 188 - - - -

4
Doanh thu bình quân một Liên hiệp

HTX

Tr đồng/ 

năm - - -
- -

5 Lãi bình quân một Liên hiệp HTX
Tr đồng/ 

năm - - -
- -

-

III Tổ hợp tác

1 Tổng số tổ hợp tác THT 990 1.578 961 1.578 159 1.061 67
67 -

Trong đó:
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+ Số THT có đăng ký hoạt động với

chính xã/phường thị trấn quyền
THT 990 1.578 961 1.578 159 1.061 67

67
-

2  Tổng số thành viên Th/viên 14.479 20.626 14.332 20.626 142 14.832 72
72 -

Trong đó:

 Số thành viên mới thu hút Th/viên - -
- -

-
-

3  Doanh thu bình quân một tổ hợp tác
Tr đồng

/ năm
350 360

- -
360 360 100

360 360

4 Lãi bình quân một tổ hợp tác
Tr đồng

/ năm
150 160

- -
160 160 100 160 160
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